THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 8 
năm 2015  của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)


Phần I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Số trang

	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
	5

	2
	Thủ tục cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
	7

	3
	Thủ tục đăng ký bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ
	9

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, tên, người đứng đầu, trụ sở (trong tỉnh), vốn cho tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ
	11


2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế

	STT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Số trang

	I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG NGHỆ

	1
	T-DNA-262429-TT
	Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
	- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân
	14

	2
	T-DNA-262438-TT
	Thủ tục xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
	Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
	17

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	T-DNA-262303-TT
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	18

	2
	T-DNA-262320-TT
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	23

	3
	T-DNA-262395-TT
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở ngoài tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	26

	4
	T-DNA-262396-TT
	Thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.
	28

	5
	T-DNA-262422-TT
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (do bị rách, nát hoặc bị mất)
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
	30

	III. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	T-DNA-262411-TT
	Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước
	Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	32

	2
	T-DNA-262417-TT
	Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước
	Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	34



3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính 

	A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	1
	T-DNA-262331-TT
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
	- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

- Khoản 1, Điều 8 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ 

	2
	T-DNA-262401-TT
	Thủ tục đăng ký sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức cá nhân trong nước
	Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	3
	T-DNA-262410-TT
	Đăng ký sử dụng thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đăng ký đối với tổ chức cá nhân nước ngoài
	Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

	4
	T-DNA-262418-TT
	Thủ tục đăng ký thay đổi tên tổ chức, trụ sở (trong tỉnh), vốn, cấp lại giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

	5
	T-DNA-262425-TT
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH & CN
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

(1) Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

(2) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gởi qua đường bưu điện);

(3) Các văn bản xác nhận quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH & CN (sao y bản chính);

(4) Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp KH & CN của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (đối với tổ chức KH & CN công lập);

(5) Dự án sản xuất, kinh doanh, trong đó những nội dung liên quan đến kết quả KH & CN là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH & CN (đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KH & CN).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ chức KH & CN công lập.
- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KH & CN.
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Phụ lục 01, TTLT số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ).
h) Lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

(1) Đối tượng thành lập doanh nghiệp KH & CN hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KH & CN được sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất thuộc các lĩnh vực:

- Công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt là công nghệ phần mềm tin học;

- Công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thủy sản và y tế;

- Công nghệ tự động hóa;

- Công nghệ vật liệu mới, đặc biệt là công nghệ nano;

- Công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới;

- Công nghệ vũ trụ;

- Và một số công nghệ khác do Bộ KH & CN quy định.
(2) Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ hay sở hữu hợp pháp công nghệ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Thông tư Liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
2. Thủ tục cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ xin sửa đổi, bổ sung và cấp lại  (do bị rách, nát, bị mất hoặc bị tiêu hủy) giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho doanh nghiệp KH & CN.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với đề nghị cấp lại: 

(1) Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(2) Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị rách, nát: Bản chính giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.

(3) Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất: Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo việc mất giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN trên phương tiện thông tin đại chúng.

(4) Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị tiêu hủy: Nêu rõ lý do trong văn bản đề nghị cấp lại.

+ Đối với đề nghị bổ sung, sửa đổi: 

(1) Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

(2) Bản chính giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.

(3) Văn bản, tài liệu chứng minh về sự thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực hợp pháp).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

d) Thời hạn thực hiện: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH & CN
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
h) Lệ phí: Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Trường hợp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN bị mất, doanh nghiệp KH & CN có trách nhiệm khai báo với cơ quan công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 (ba) lần trên phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, doanh nghiệp đăng ký cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

-  Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ và Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Thông tư Liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Thủ tục đăng ký bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ,cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho doanh nghiệp KH & CN.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Văn bản đề nghị bổ sung sản phẩm, hàng hóa KH & CN;

(2) Bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp KH & CN (bản sao có chứng thực trong trường hợp hồ sơ được gởi qua đường bưu điện);

(3) Dự án sản xuất kinh doanh;

(4) Các văn bản xác nhận quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH & CN đăng ký bổ sung (sao y bản chính).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

d) Thời hạn thực hiện: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp KH & CN
g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 
h) Lệ phí: Không 
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Danh mục bổ sung sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Kết quả khoa học và công nghệ gồm:

- Kết quả của các chương trình, đề tài, đề án, dự án KH & CN; kết quả của các dự án nghiên cứu giải mã, làm chủ công nghệ (gọi tắt là nhiệm vụ KH & CN) được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật;

- Các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đã được cấp văn bằng bảo hộ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc được công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; chương trình máy tính.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

-  Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy định cơ chế tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Thông tư Liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, tên, người đứng đầu, trụ sở (trong tỉnh), vốn cho tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động, tên, người đứng đầu, trụ sở (trong tỉnh), vốn cho khoa học và công nghệ:
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN hoặc lấy mẫu đơn trên website https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ,cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN.

- Bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp.

- Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng, cụ thể sau:

(1) Thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức:

+ Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH & CN.

+ Hồ sơ về nhân lực đáp ứng hoạt động lĩnh vực thay đổi bổ sung.

+ Cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng hoạt động lĩnh vực thay đổi bổ sung.

(2) Thay đổi tên của tổ chức: Bản sao quyết định của cấp có thẩm quyền về việc đổi tên của tổ chức KH & CN.

(3) Thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức: Bản sao quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH & CN.

(4) Thay đổi người đứng đầu:

+ Đối với tổ chức KH & CN công lập phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý: Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; bản sao các văn bằng đào tạo.
+ Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và làm việc theo chế độ chính thức: Tài liệu chứng minh như đối với nhân lực làm việc chính thức (đơn đề nghị được làm việc chính thức, bản sao các văn bằng đào tạo); quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp do cá nhân thành lập); lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

(5) Thay đổi về trụ sở chính của tổ chức:

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.

+ Hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép thuê, cho mượn của bên thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.

(6) Thay đổi về tổng số vốn theo đề nghị của tổ chức:

+ Đối với tổ chức KH & CN công lập và cơ sở giáo dục: Bảng khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.

+ Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập: Ngoài bảng khai cơ sở vật chất - kỹ thuật phải có thêm: Biên bản họp các thành viên sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ các nội dung: tỉ lệ góp vốn, tổng số vốn, (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt nam); cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có). Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ (các bản sao phải được chứng thực hợp pháp).

d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN;

- Bảng danh sách nhân lực;

- Đơn đề nghị được làm việc chính thức;

- Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm;

- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức;

- Bảng kê cơ sở vật chất - kỹ thuật.

 (Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
h) Lệ phí: 

- Đăng ký thay đổi bổ sung lĩnh vực hoạt động KH & CN: 1.800.000đ;
- Đăng ký thay đổi vốn hoặc trụ sở chính: 1.300.000đ;
- Đăng ký thay đổi người đứng đầu, tên tổ chức hoạt động KH & CN/tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp: 800.000đ.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH & CN;

- Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VỀ CÔNG NGHỆ  
1. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: Đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu đơn hoặc tải mẫu về trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở Khoa học và Công nghệ có công văn đề nghị bổ sung hồ sơ thời hạn là 03 ngày (tính ngày làm việc).

Bước 3: Thẩm định điều kiện cấp phép sử dụng máy X-quang y tế. 

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ, đóng phí và nhận giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ, số 1597 (260 cũ), Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
c)  Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đối với cơ sở:

(1) Đơn đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán. Theo Biểu mẫu BM 01/QLC/02, BM 01/QLC/03, BM 01/QLC/04, BM 01/QLC/10.          
(2) Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán. Theo Biểu mẫu BM 01/QLC/05.

(3) Các tài liệu kỹ thuật về thiết bị: Các đặc trưng kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị, chứng chỉ về thiết bị X-quang chẩn đoán của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất cấp. Áp dụng đối với các thiết bị X-quang đã lắp đặt sau năm 2003.
(4) Bản kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán, thời gian kiểm định không quá 12 tháng. Do tổ chức, công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép.
(5) Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều bức xạ cá nhân cho nhân viên phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên bức xạ. Do tổ chức, công ty được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép.
(6) Nội quy an toàn bức xạ phòng thiết bị X-quang chẩn đoán.
(7) Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang (PL02).
(8) Khai báo về thiết bị cảnh báo bức xạ.
(9) Khai báo thiết bị bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ.
(10) Bản sao quyết định thành lập tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận hành nghề.

+ Đối với người phụ trách an toàn bức xạ:

(1) Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ. Theo Biểu mẫu BM 01/QLC/06.

(2) Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của chủ cơ sở bức xạ.

(3) Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của người phụ trách an toàn bức xạ.

(4) Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân. Do tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp  phép đào tạo cấp (thời hạn trong 03 năm).

(5) Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất.

(6) Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ (thời hạn trong 05 năm).

+ Đối với nhân viên bức xạ:

(1) Phiếu khai báo nhân viên bức xạ.

(2) Bản sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn X-quang của nhân viên X-quang.

(3) Bản sao chứng chỉ đào tạo về an toàn bức xạ, hạt nhân.

(4) Liều đo bức xạ cá nhân trong 03 tháng gần nhất.

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trong lĩnh vực y tế.

g) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-02.

- Đơn đề nghị gia hạn tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-03.

- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-04.

- Phiếu khai báo máy X-quang chuẩn đoán y tế BM01-QLC-05.

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ BM01-QLC-06.

- Biên bản thẩm định BM01-QLC-08.

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-10.
h) Phí, lệ phí: Thực hiện thu phí theo Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

i) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không. 

k) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 . 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008. 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.  

- Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ.

- Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân.

- Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

2. Thủ tục xác nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đến Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu đơn về để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

- Bước 2: Nộp trực tiếp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Sở có công văn đề nghị bổ sung hồ sơ thời hạn là 03 ngày (tính ngày làm việc).

- Bước 3: Lập Hội đồng giám định công nghệ.

- Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận với trường hợp được cấp. Trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận sẽ nhận văn bản trả lời của Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ 1597 (260 cũ) Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.

(2) Hợp đồng chuyển giao công nghệ (02 bản sao không chứng thực và 01 bản gốc)…

 - Số lượng hồ sơ: 03 bộ (02 bộ sao và 01 bộ gốc).

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ. 

f) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.                                                                                                                                                                  

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ  
h) Phí, lệ phí: Thu theo Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.              

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006.

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Thông tư số 200/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ.

- Nghị định số 120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ:
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở KH & CN trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

(2) Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thành lập (trừ trường hợp tổ chức do cá nhân thành lập).

+ Đối với tổ chức KH & CN công lập: Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

+ Đối với tổ chức KH & CN thành lập dưới dạng góp vốn hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Quyết định thành lập một bên là cơ quan, tổ chức theo ủy quyền của các bên góp vốn hợp tác còn lại.

+ Đối với tổ chức KH & CN do cá nhân thành lập: Biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập.
(3) Điều lệ tổ chức và hoạt động.

+ Điều lệ được cơ quan, tổ chức thành lập phê duyệt; trong đó, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó.
+ Điều lệ của tổ chức KH & CN do cá nhân thành lập (được ban hành theo mẫu Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ). Phải có chữ ký của cá nhân thành lập.
(4) Hồ sơ nhân lực:

+ Tổ chức KH & CN công lập: Danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận.
+ Tổ chức KH & CN ngoài công lập: Ngoài danh sách nhân lực phải có thêm các văn bản sau:
* Đối với nhân lực chính nhiệm:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm;
+ Bản sao các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức KH & CN; trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.

* Đối với nhân lực kiêm nhiệm:

+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm;

+ Bản sao các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang làm việc chính thức; trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.

(5) Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:

+ Đối với tổ chức KH & CN công lập phải ít nhất có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý.

Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

Bản sao các văn bằng đào tạo.

+ Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và làm việc theo chế độ chính thức.

Tài liệu chứng minh như đối với nhân lực làm việc chính nhiệm (đơn đề nghị được làm việc chính thức, bản sao các văn bằng đào tạo);

Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do cá nhân thành lập);

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

(6) Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

+ Đối với tổ chức KH & CN công lập: Bảng khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.

+ Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập. Ngoài bảng khai cơ sở vật chất - kỹ thuật phải có thêm:

Biên bản họp các thành viên sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ các nội dung: Tỉ lệ góp vốn, tổng số vốn, (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt nam).

Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có).

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.

(7) Trụ sở chính:

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.

+ Hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép thuê, cho mượn của bên thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (các bản sao đều phải có chứng thực hợp pháp).
d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;

- Điều lệ của tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ công lập;

- Điều lệ của tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập;

- Bảng danh sách nhân lực;
- Đơn xin làm việc chính nhiệm; 
- Đơn xin làm việc kiêm nhiệm;
- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức;
- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật.

(Theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
h) Lệ phí: 

Tổng cộng: 2.300.000 đồng, bao gồm:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 300.000 đồng.

(Theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Có mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật;

- Có điều lệ tổ chức và hoạt động;

- Có đủ số lượng, cơ cấu trình độ cần thiết về nhân lực khoa học và công nghệ, kể cả nhân lực kiêm nhiệm; có trụ sở, cơ sở vật chất - kỹ thuật đủ khả năng triển khai hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với điều lệ của tổ chức đó;

- Tên tổ chức bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt (nếu có). Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lắp với tổ chức KH & CN khác;

- Trụ sở chính có địa chỉ được xác định theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

- Tổng số vốn bằng tiền phải đảm bảo đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất 01 năm theo số lượng nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 

2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.
Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh.

(2) Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

(3) Hồ sơ về người đứng đầu:
* Đối với tổ chức KH & CN công lập phải ít nhất có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý:

+ Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

+ Bản sao các văn bằng đào tạo.

* Đối với tổ chức KH & CN ngoài công lập phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và làm việc theo chế độ chính thức:

+ Tài liệu chứng minh như đối với nhân lực làm việc chính thức (đơn đề nghị được làm việc chính thức, bản sao các văn bằng đào tạo);

+ Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp do cá nhân thành lập);

+ Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

(4) Hồ sơ về nhân lực:

+ Tổ chức KH & CN công lập: Danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận.

+ Tổ chức KH & CN ngoài công lập: Ngoài danh sách nhân lực phải có thêm các văn bản sau:

* Đối với nhân lực chính nhiệm:

+ Đơn xin làm việc chính nhiệm;

+ Bản sao các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức KH & CN; trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.

* Đối với nhân lực kiêm nhiệm:

+ Đơn xin làm việc kiêm nhiệm;

+ Bản sao các văn bằng đào tạo;

+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức người đó đang làm việc chính thức; trường hợp nhân lực kiêm nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự.

+ Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.

(5) Hồ sơ về trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh:

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.

+ Hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép thuê, cho mượn của bên thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.

(6) Bản sao giấy chứng nhận và điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH & CN chủ quản.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ  (các bản sao đều phải có chứng thực hợp pháp).

d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

-  Đơn đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh;
- Bảng danh sách nhân lực;
- Đơn đề nghị được làm việc chính thức;
- Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm;
- Lý lịch khoa học của người đứng đầu tổ chức;
(Theo Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ).
h) Lệ phí: 

Tổng cộng: 2.300.000 đồng, bao gồm:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 2.000.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 300.000 đồng.

(Theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH & CN.

- Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH & CN.

- Tên của văn phòng đại diện, chi nhánh phải bao gồm tên của tổ chức khoa học và công nghệ kèm theo cụm từ “Văn phòng đại diện” hoặc “Chi nhánh” đứng trước tên của tổ chức, kể cả tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt;

- Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký. Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính nhiệm tại văn phòng đại diện, chi nhánh;

- Văn phòng đại diện, chi nhánh phải có trụ sở như đối với tổ chức khoa học và công nghệ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở ngoài tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký thay đổi trụ sở chính ở ngoài tỉnh của tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN.
(2) Hồ sơ về trụ sở chính:
+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính.
+ Hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép thuê, cho mượn của bên thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (các bản sao phải được chứng thực hợp pháp).

d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN
h) Lệ phí: 

Tổng cộng: 1.300.000 đồng, bao gồm:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 1.000.000 đồng.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 300.000 đồng.

(Theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

4. Thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký giải thể hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ:

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Quyết định giải thể tổ chức khoa học và công nghệ của cơ quan, tổ chức thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (phải được đăng ít nhất trên một tờ báo in ở địa phương đặt trụ sở chính trong 03 (ba) số liên tiếp hoặc trang thông tin điện tử nơi đặt trụ sở chính).
(2) Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

(3) Hồ sơ giải quyết xong việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người làm việc trong tổ chức.

(4) Hồ sơ giải quyết xong các hợp đồng đã giao kết.

(5) Hồ sơ giải quyết xong các nghĩa vụ tài chính, thanh toán xong các khoản nợ (nếu có).

(6) Văn bản báo cáo cho cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ về việc các nội dung giải quyết xong các công việc nêu trên.

(7) Giấy xác nhận nộp lại con dấu cho cơ quan công an nơi khắc dấu.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (các bản sao phải được chứng thực hợp pháp) 
d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định thu hồi giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 
- Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 

5. Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (do bị rách, nát hoặc bị mất)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp lại qiấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (do bị rách, nát hoặc bị mất):
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (trong đó ghi rõ lý do cấp lại: Rách, nát hoặc bị mất).

+ Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị rách, nát: Giấy chứng nhận đã cấp.
+ Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất:

Đơn xác nhận của cơ quan Công an nơi tổ chức đặt trụ sở về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ.

Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo này trong vòng 30 ngày.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (các bản sao phải được chứng thực hợp pháp).

d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận của tổ chức KH & CN.
h) Lệ phí: 

Tổng cộng: 800.000 đồng, bao gồm:

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động về KH & CN: 500.000 đồng.

- Phí cấp giấy chứng nhận: 300.000 đồng.

 (Theo Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ Tài chính).
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 
- Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 187/2009/TT-BTC ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
III. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
1. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước

+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước;

(2) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bản giấy và bản điện tử)
(3) Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu (bản giấy và bản điện tử);
(4) Bản sao biên bản họp Hội đồng nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện nhiệm vụ KH & CN 

(5) Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ (nếu có).

(6) Phiếu mô tả công nghệ đối với nhiệm vụ KH & CN mà sản phẩm bao gồm quy trình công nghệ;

(7) Bản sao đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (nếu có);

(8) Bản điện tử các tài liệu khác (nếu có):

Phụ lục tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát;

Bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện, phần mềm (bao gồm cả mã nguồn - nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 

+ Bản giấy đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong phải có xác nhận của cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ về việc đã hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi đánh giá nghiệm thu chính thức: 02 bộ.

+ Bản điện tử (thể hiện đúng bản giấy) ghi trên đĩa quang, không đặt mật khẩu: 02 bộ.
d) Thời hạn thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Phiếu mô tả quy trình công nghệ và giải pháp kỹ thuật.

- Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

h) Lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước.

 j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá nghiệm thu chính thức, tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ (có xác nhận của chủ tịch hội đồng về việc đã chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung theo yêu cầu của hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức trong trường hợp phải chỉnh sửa).

- Đối với các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp:

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước khi được cơ quan quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu chính thức.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau khi được nghiệm thu, thực hiện đăng ký kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhưng không muộn hơn 60 ngày làm việc kể từ khi được đánh giá nghiệm thu chính thức. 

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

2. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước:
+ Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc lấy mẫu đơn trên website: https://motcua.dost-dongnai.gov.vn. 

+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận có yêu cầu cụ thể hồ sơ cần bổ sung.
- Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Thời gian nhận và trả hồ sơ:

+ Sáng   : Từ 7h đến 11h 30.

+ Chiều  : Từ 13h đến 16h 30.

(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1) Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước;

(2) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các báo cáo, tư liệu liên quan khác (nếu có);
(3) Văn bản chứng nhận kết quả đã được công nhận của cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ có thẩm quyền.
- Số lượng hồ sơ: 

+ Bản giấy đóng bìa cứng, gáy vuông, trên trang bìa lót bên trong phải có xác nhận của cá nhân và tổ chức chủ trì nhiệm vụ: 02 bộ

+ Bản điện tử (thể hiện đúng bản giấy) ghi trên đĩa quang, không đặt mật khẩu: 02 bộ.
d) Thời hạn thực hiện: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học.

- Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học và công nghệ.

f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Phiếu đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước.

h) Lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước chỉ được đưa vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ sau khi được cơ quan Nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận. Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, giao nộp kết quả được quyền truy cập và sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước khi chưa được cơ quan Nhà nước quản lý về khoa học và công nghệ có thẩm quyền công nhận thì thông tin về kết quả của nhiệm vụ này không được đưa vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về khoa học và công nghệ.
k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;

- Thông tư 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu trữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
